
TRƯỜNG TH ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG

Thứ Buổi
Âm nhạc

(Hằng)

Âm nhạc

(Diệp)

Mĩ thuật

(Nhàn)

Mĩ thuật

(Trang)

Thể dục

(Yến)

Thể dục

(Trường)

Thể dục

(Tiến)

Đọc sách

( Hiền)

Tin học

(Hoàng)

Tin học

( Hòa)

4A1
4A2
4A3

2A1 2A4 2A2 2A5 1A5 2A3 2A6 1A1 4A4
2A2 2A5 2A3 2A6 5A1 2A1 2A4 1A2 4A5
2A3 2A6 2A1 2A4 1A6 2A2 2A5 1A3 4A6

5A2 4A2

3A1
3A2

3A6 3A3
3A5 3A4
5A7 5A5 5A4 2A1 5A6 1A6 - 3A3

5A5 5A1 5A6 5A2 5A3 5A7 1A5 5A4
5A6 5A4 5A7 5A3 5A2 5A5 1A4 5A1

5A3 5A1 5A2
2A3 3A7 2A4 5A4
2A2 2A4 3A1 2A5 5A7 4A1
2A1 2A5 3A2 4A5 2A6 4A3 4A2
3A6 2A6 3A3 4A4 5A4 5A3 4A3

1A4 1A1 1A5 1A2 4A2 1A3 5A5 2A5 4A4
1A5 1A2 1A6 1A3 1A4 1A1 5A6 2A4 4A5
1A6 1A3 1A4 1A1 1A5 1A2 5A7 2A6 4A6

4A1 5A1
3A7 5A1

3A1 3A5 5A2
3A6 5A3

3A2 3A4 5A4
4A1 4A4 4A2 4A5 4A3 2A2 4A6, 3A1, 3A2, 3A4, 3A5, 3A6, 3A7 5A7
4A2 4A5 4A3 4A1 4A6 4A4 5A6
4A3 3A3 4A1 4A6 4A2 4A4 4A5 5A5

4A6 4A4 5A1 4A5 4A1
2A3 3A4 5A3

1A6 1A1 4A6 3A5 5A2 5A5
1A4 1A3 5A2 3A7 5A5 5A6
1A5 1A2 5A3 5A4 5A6 5A7
3A4 3A1 3A5 3A2 3A3 1A1 3A6 2A1 3A7

3A7 3A4 3A3 1A6 1A2 2A2 3A6
3A2 3A1 1A4 1A3 2A3 3A5

4A3

18 20 18 20 20 22 22 25 21 12

THỜI KHÓA BIỂU TỔ BỘ MÔN NĂM HỌC 2022 - 2023

Thực hiện từ ngày 05/9/2022
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SHCM từ 8h45 sáng thứ hai tuần chẵn.
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